LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 14
(Từ ngày 07/12/2020 – 11/12/2020)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TPPCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Trải nghiệm
	40
	Tập làm chú bộ đội

	
	
	2
	Tiếng Việt
	196
	Bài 70. ôn, ôt (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	197
	Bài 70. ôn, ôt (Tiết 2)

	
	
	4
	Đạo Đức
	14
	Bài 7. Yêu thương gia đình (T1)

	
	Chiều
	1
	GDTC
	27
	Tư thế vận động đầu và cổ (T6)

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	14
	Bài 7: Trang trí bằng chấm và nét (T2)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	41
	Bày tỏ lòng biết ơn

	3
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	14
	Ôn tập bài hát: Mẹ đi vắng

	
	
	2
	Tiếng Việt
	198
	Bài 71. ơn, ơt (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	199
	Bài 71. ơn, ơt (Tiết 2)

	
	
	4
	Toán
	66
	Phép trừ trong phạm vi 10 (TT) (T1)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	27
	An toàn trên đường (T1)

	
	
	2
	GDTC
	28
	Tư thế vận động của tay (T1)

	
	
	3
	Tiếng anh
	27
	

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	200
	Bài 72. un, ut, ưt (Tiết 1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	201
	Bài 72. un, ut, ưt (Tiết 2)

	
	
	3
	Toán
	67
	Phép trừ trong phạm vi 10 (TT) (T2)

	
	
	4
	Tăng cường TV
	202
	Bài 20: Ghế để ngồi (T1)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	28
	An toàn trên đường (T2)

	
	
	2
	Tiếng Việt (Ôn)
	203
	Tập viết (sau bài 70, 71)

	
	
	3
	Tăng cường TV
	204
	Bài 20: Ghế để ngồi (T2)

	5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	205
	Bài 73. uôn, uôt (Tiết 1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	206
	Bài 73. uôn, uôt (Tiết 2)

	
	
	3
	Toán
	68
	Luyện tập (T1)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	69
	Ôn Toán

	
	Nghỉ

	6
	Sáng
	1
	Tiếng anh
	28
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	207
	Bài 74. Kể chuyện Thần gió và Mặt trời

	
	
	3
	Tiếng Việt
	208
	Bài 75. Ôn tập

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	70
	Ôn Toán

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt (Ôn)
	209
	Tập viết (sau bài 72, 73)

	
	
	2
	Tăng cường TV
	210
	Bài 21: Cá nướng rất ngon (T1)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	42
	Hát về chú bộ đội


